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NĂM HỌC 2024 – 2025 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 9 (Từ ngày 04/11/2024 - Đến ngày 08/11/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

04/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 16 HĐTN SHDC: Góc đọc xanh  

2 57 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1    MC 

3 58 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2    MC 

4 41 Toán Đề- xi- mét vuông, mét vuông, mi- li- mét vuông (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 9 Đạo đức Yêu lao động (T1) MC 

6  Tiếng Anh Weather – Lesson 1.2  

7  Mĩ thuật Tranh chân dung nhân vật (T1)  

8     

3 
 

05/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 59 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3 Bảng phụ 

2  GDTC Học động tác vặn mình và động tác bụng với gậy- Trò chơi  

3 42 Toán Đề- xi- mét vuông, mét vuông, mi- li- mét vuông (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 17 Khoa học Vai trò của ánh sáng (T2) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Weather – Lesson 1.3  

7  Tin học Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet  

8     

4 
 

06/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 60 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4 MC 

2 61 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5 Bảng phụ 

3 43 Toán Đề- xi- mét vuông, mét vuông, mi- li- mét vuông (T3) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Học động tác lưng và động tác chân với gậy- Trò chơi  

7 17 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

07/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 62 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6 Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 44 Toán Đề- xi- mét vuông, mét vuông, mi- li- mét vuông (T4) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Weather – Lesson 2.1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Giới thiệu các hình nốt. Đọc nhạc: Bài số 2  

6 17 HĐTN HĐGDTCĐ: Thực trạng vệ sinh trường, lớp MC 

7 18 Khoa học Ôn tập giữa HKI Tranh ảnh 

8     

6 
 

08/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 63 Tiếng Việt Ôn tập tiết 7 Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Weather – Lesson 2.2  

3 45 Toán Giây, thế kỉ (T1) Bảng phụ 

4 18 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 9 Công nghệ Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu (T3) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 18 HĐTN PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở Tư liệu 

8   SHTCĐ: Khảo sát thực trạng vệ sinh trường, lớp  MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 
Trần Thị Thanh Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 10 (Từ ngày 11/10/2024 - Đến ngày 15/11/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

11/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 19 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  

2 64 Tiếng Việt Đọc: Vẽ màu MC 

3 65 Tiếng Việt LTVC: Biện pháp nhân hoá MC 

4 46 Toán Giây, thế kỉ (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 10 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa HKI MC 

6  Tiếng Anh Weather – Lesson 2.3  

7  Mĩ thuật Tranh chân dung nhân vật (T2)  

8     

3 
 

12/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 66 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng Bảng phụ 

2  GDTC Học động tác nhảy và động tác điều hòa với gậy- Trò chơi  

3 47 Toán Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (T1) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 19 Khoa học Âm thanh và sự truyền âm thanh (T1) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Weather – Lesson 3.1  

7  Tin học Các thao tác với tệp và thư mục  

8     

4 
 

13/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 67 Tiếng Việt Đọc: Đồng cỏ nở hoa (T1) MC 

2 68 Tiếng Việt Đọc: Đồng cỏ nở hoa (T2) Bảng phụ 

3 48 Toán Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Hoàn thiện bài thể dục với gậy- Trò chơi  

7 19 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T3) Bản đồ 

8     

5 
 

14/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 69 Tiếng Việt Viết: Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 49 Toán Thực hành và trải nghiệm một số đơn vị đo đại lượng (T3) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Weather – Lesson 3.2  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn đọc nhạc: Bài số 2. Hát: Nếu em là…  

6 20 HĐTN HĐGDTCĐ: Thông điệp yêu thương MC 

7 20 Khoa học Âm thanh và sự truyền âm thanh (T2) Tranh ảnh 

8     

6 
 

15/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 70 Tiếng Việt Nói và nghe: Chúng em sáng tạo Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Weather – Lesson 3.3  

3 50 Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 

4 20 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T1) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 10 Công nghệ Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (T1) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 21 HĐTN GDĐP: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long Tư liệu 

8   SHTCĐ: Món quà tặng thầy cô MC 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 30 tháng 10 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 
Trần Thị Thanh Hương 


		2024-11-02T17:33:26+0700


		2024-11-02T17:33:26+0700


		2025-01-23T09:47:29+0700




